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Tên giáo viên: lớp C1, Phạm Thị Thanh , Nguyễn Thị Trang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 28/11 đến 02/12
	Tuần 2
Từ 05/12 đến 09/12
	Tuần 3
Từ 12/12 đến 16/12
	Tuần 4
Từ 19/12 đến 23/12
	Tuần 5
Từ 26/12 đến 30/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huyng về tình hình sk của trẻ,sát khuẩn và đo thân nhiệt cho trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ thực hiện tốt hành vi lễ giáo, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi phù hợp …(MT 67) 
- Tiếp tục hướng dẫn trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định (cất ba lô đúng ngăn tủ có ký hiệu của mình, cất giầy (dép) lên giá), tập đi, cởi giầy(dép). 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: tập cùng với nơ (MT 1)
- Khởi động: Đi theo vòng tròn, đi các kiểu chân 
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Tay: sang ngang – lên cao 
- Chân: Co chân, chân vuông góc - Bụng: Cúi gập bụng, tay chạm ngón chân 
- Bật: chụm tách chân 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	* Cô cùng trẻ quan sát tranh ảnh, trò chuyện về đặc điểm của một số loại vật nuôi trong gia đình: (trọng tâm là các con thú cưng) đặc điểm đặc trưng, cách vận động, thức ăn,…
- Nói được tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật, tranh ảnh: thịt, cá, rau- quả - Biết các món ăn đó tốt cho sức khỏe và có thái độ ăn hết, ăn nhiều loại thức ăn (MT 10)
- Cô giới thiệu với trẻ về một số loại vật nuôi trong gia đình qua tranh, ảnh, băng hình 
* Quan sát – xem tranh ảnh, vi deo trò chuyện về các con vật sống dưới nước. Cách vận động, môi trường sống, đặc điểm… Phân loại theo dấu hiệu đặc trưng (môi trường sống, vận động…) 
* Cô và trẻ trò chuyện về ngày thành lập QĐNDVN. Công việc, đồ dùng và nơi làm việc của các chú bộ đội. Hoạt động chào mừng nhân ngày lễ. Ý nghĩa của nghề đối với xã hội…
* Cho trẻ quan sát băng hình và trò chuyện cùng trẻ về ngày lễ giáng sinh. Các hoạt động, đồ chơi, đồ dùng trang trí, màu sắc đặc trưng ngày lễ 
+ Hát múa những bài hát về giáng sinh 

	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
Dạy hát: Thương con mèo
- Nghe hát: Chú mèo trèo cây cau 
- TC: Ai nhanh nhất. (MT61) 

	Âm nhạc
VĐ: Cá vàng bơi 
- Nghe hát : Chú ếch con 
- TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ (MT61) 

	Âm nhạc
Dạy hát: Chú bộ đội 
- Nghe hát: Màu áo chú bộ đội 
- TC: Tiếng hát ở đâu (MT67) 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Voi làm xiếc 
- Nghe hát: Chú Voi con ở Bản Đôn 
- TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
Dh: Kìa con bướm vàng
NH: Chị ong nâu và em bé
TC: Vận động theo tiết tấu nhanh chậm của âm nhạc 

	MT61, MT19, MT11, MT1, MT80, MT22, MT44, MT77, MT67, MT23, MT10, MT32, MT46

	
	T3
	Làm quen với toán
Nhận biết số chữ 3, nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (MT19) (MT19) 

	Làm quen với toán
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xếp xen kẽ 

	Làm quen với toán
So sánh độ lớn hai đồ vật (to hơn – nhỏ hơn) (MT32) 

	Làm quen với toán
so sánh chiều dài của 2 đối tượng (MT32) 

	

	
	T4
	Khám phá
Trò chuyện về thú cưng (MT11) 

	Khám phá
Những con vật sống dưới nước (MT22) 

	Khám phá
Trò chuyện về chú bộ đội em yêu (MT23) 

	Khám phá
Bé đón Noel 

	Khám phá
Trò chuyện về côn trùng 

	

	
	T5
	Vận động
Bật tiến về phía trước (MT1) 

	Văn học
Thơ: Rong và cá (MT44) 

	Vận động
Ném bóng về phía trước (MT10) 

	Văn học
Truyện: Bác Gấu đen và hai chú thỏ (MT46) 

	Vận động
Đi trong đường ziczac 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Nặn con gà (MT80) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ con ếch (MT77) 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình con chim 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bộ lông cừu 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ con vật bé thích ( con bướm) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: con chó- con mèo; Tranh ảnh tư liệu về ngày QĐNDVN; Trang phục – đồ dùng của chú bộ đội; Đồ trang trí ngày Noel; Vườn rau; Cây thông noel; Quan sát cá vàng; Tranh ảnh một số con vật sống dưới nước, Thời tiết (MT 44) 
* TCVĐ: Bắt chước tạo dáng; Về đúng nhà; Trời nắng- trời mưa; Đàn gà con; thả đỉa ba ba; Ai nhanh hơn; Chuyển quà; Tìm bạn; Lộn cầu vồng; Chuyền bóng; Đội nào nhanh hơn; Chi chi chành chành; Rềnh rềnh ràng rang; Mèo và chim sẻ.
* Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc), với các lớp trong khối (thứ 5)
- Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 4) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm trang phục cho thú cưng (T1),
Chế biến các món ăn từ con vật sống dươi nước (T2)
Xây dựng doanh trại quân đội (T3)
Trang trí cây thông giáng sinh (T4) 
Xây trang trại chăn nuôi ( T 5)
* Góc chơi đóng vai: 
+ Gia đình: tổ chức noel cho bé (CB: cây thông noel, hộp quà, các đồ trang trí, hướng dẫn trẻ cách nói những lời chúc giáng sinh đến những người thân trong gia đình….)
+ Bán hàng: cửa hàng bách hóa bán đồ dùng, trang phục của chú bộ đội, các nguyên vật liệu trang trí, các hộp quà và trang phục noel
+ Nấu ăn: Nấu các món ăn được chế biến từ cá, tôm, ốc … 
+ Góc xây dựng: Xây dựng doanh trai quân đội, xây dựng trang trại chăn nuôi 
+ Góc Bác sĩ: Khám chữa bệnh cho các chú bộ đội 
* Góc học tập: 
- Thư viện: Xem sách tranh, truyện tranh, đọc thơ, truyện theo các sự kiện của tuần: kể truyện theo tranh Chú vịt xám, Cáo thỏ và gà trống, Bác Gấu đen và hai chú thỏ …
- Toán: Chơi với các đồ chơi, làm phiếu bài tập nhận biết phân biệt các hình, so sánh to hơn – nhỏ hơn, nhận biết, đếm các nhóm có 3 đối tượng 
* Góc xây dựng: Xây dựng doanh trại quân đội, xây dựng trang trại chăn nuôi 
* Góc nghệ thuật : 
- Tạo hình: Trang trí cây thông noel, bưu thiếp, gói quà tặng chú bộ đội, cắt dán, nặn một số con vật sống dưới nước đơn giản – xé vụn, xé dải chắp ghép thành sản phẩm (MT 79)
- Âm nhạc: Hát theo nhạc, chơi với các dụng cụ âm nhạc. Biểu diễn các bài hát theo chủ đề ngày ngày 22/12 và ngày giáng sinh 
* Góc thực hành cuộc sống: Đi tất – cởi tất – lồng tất 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Thực hành – rèn các kĩ năng: Thói quen vệ sinh trong ăn uống: Xúc gọn gàng, không rơi vãi thức ăn, cất bát – ghế đúng nơi qui định 
+ Cùng cô lau dọn bàn sau bữa ăn. Cất gối, xếp chăn, chiếu sau khi ngủ dậy (MT 11)
+ Hào hứng vận động nhẹ sau khi ngủ dậy 

	

	Hoạt động chiều
	* Kể chuyện: Chú vịt xám, Cáo, thỏ và gà trống…
* Hát múa các bài hát về ngày Giáng sinh và 22/12: Chú bộ đôi, Màu áo chú bộ đội, Jinger bell, …
* Rèn KN tạo hình: Tô màu tranh các con thú cưng, con vật sống dưới nước, con tuần lộc, cây thông, đồ dùng của chú bộ đội 
* Hoàn thiện BT toán 
* Tham gia phòng học Kidsmat, phòng đàn
* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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